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Xác định biểu thức nào là câu trả lời đúng.

1) Một công ty điện thoại di động đã giảm giá các điện thoại của họ 5%. Biểu thức nào cho
thấy giá mới của các điện thoại (p)?
A. p - 1.05 B. 100p + 0.05 C. p - 0.05p D. p - 0.05

2) Một ngôi nhà được rao bán với giá $39.665. Nếu bạn muốn đề nghị thấp hơn 5% so với giá
chào bán (p), biểu thức nào cho thấy số tiền bạn nên đề nghị?
A. p - 5 B. p - 1.05 C. p - 0.05p D. p - 0.05

3) Một công ty đang có chương trình giảm giá 12% cho các màn hình máy tính. Biểu thức
nào cho thấy số tiền bạn sẽ tiết kiệm được nếu bạn mua 30 màn hình với giá z đô la mỗi
cái?
A. z - 0.12 B. 0.12 × 30z C. z - 1.12 D. z - 12

4) Một hộp ngũ cốc quảng cáo có nhiều hơn 15% kẹo marshmallow. Ngũ cốc ban đầu có y
cốc marshmallow. Biểu thức nào cho thấy số cốc marshmallow mà ngũ cốc mới có?
A. y - 0.15 B. y - 1.15 C. 100y + 0.15 D. y + (0.15 × y)

5) Một cửa hàng đã tăng giá dưa hấu 3%. Giá ban đầu của mỗi quả là X đô la. Biểu thức nào
cho thấy giá mới của dưa hấu?
A. X - 0.03 B. 100X + 0.03 C. X - 1.03 D. X + (0.03 × X)

6) Một quầy hàng trong trung tâm thương mại cần mua 22 ốp lưng điện thoại mới với giá z
đô la mỗi cái. Vì họ mua với số lượng lớn nên họ được giảm giá 12%. Biểu thức nào cho
thấy số tiền họ đã tiết kiệm được?
A. 0.12 × 22z B. z - 0.12 C. z - 12 D. z - 1.12

7) Giá thông thường của một chiếc máy tính là 795 đô la, nhưng vào cuối tuần nó sẽ được
giảm giá 24 phần trăm. Biểu thức nào cho thấy sự chênh lệch giá từ giá thông thường (n)
sang giá khuyến mãi?
A. n × 0.24 B. n - 0.24 C. n - 1.24 D. n - 24

8) Joe kiếm được $7 mỗi giờ trước khi được tăng lương. Sau khi được tăng lương 5%, anh ấy
kiếm được $7.35 mỗi giờ. Biểu thức nào cho thấy cách mức lương theo giờ mới của anh
ấy được tính?
A. r - 1.05 B. 7 × 1.05 C. r - 0.05 D. r - 5

9) Năm ngoái, giá của một sách giáo khoa đại học (b) là $239. Năm nay, giá sẽ cao hơn 17%.
Biểu thức nào cho thấy sự chênh lệch giá từ năm ngoái sang năm nay?
A. b × 0.17 B. b - 1.17 C. b - 17 D. b - 0.17

10) Mẫu điện thoại di động năm nay nặng hơn 9 phần trăm so với mẫu năm ngoái. Trọng
lượng của mẫu năm nay được biểu diễn bằng w. Biểu thức nào có thể được dùng để tính
trọng lượng của mẫu năm ngoái?
A. i - 0.09 B. i - 1.09 C. i ÷ 1.09 D. i - 9
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